CANADA ÐỨNG TRƯỚC HAI CHỌN LỰA 
NHÂN QUYỀN VÀ KINH TẾ
BÙI NGUYÊN ÐỨC
Trong thời gian gần đây Chính phủ Canada dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Stephen Harper, đang có những thay đổi khá bất ngờ trong Chính sách Ðối ngoại. Ðặc biệt, đối với CS Trung Quốc (CSTQ) một cường quốc Kinh tế đang lên tại Á châu, trước đây thường bị Chính phủ Harper liệt vào danh sách các quốc gia có thành tích vi phạm Tự do Dân chủ và Nhân quyền tệ hại nhứt trên Thế giới. Vì vậy, trong gần 4 năm cầm quyền của Thủ tướng Harper, quan hệ giữa Canada và TQ gần như trong tình trạng băng giá. Nhưng nay lại đang có những cải thiên theo một khuynh hướng uyển chuyển rõ rệt. Và để biện minh cho Chính sách mở rộng giao thương với CSTQ, Thủ tướng Harper đã đưa ra giải thích, “Tự do Mậu dịch sẽ đưa đến phát triển Kinh tế, và phát triển Kinh tế sẽ giúp cải thiện Tự do Dân chủ và Nhân quyền”. 
Tuy nhiên, có một số người đang chỉ trích Chính phủ Harper, họ cho rằng vị Thủ tướng Canada xem “Ðồng tiền có giá trị hơn Nhân quyền” (Money is worth than Human Rights). Có thể đây là chỉ trích khá chính xác. Vì đã đến lúc, chính mục tiêu làm ăn Kinh tế, đang đưa hai cường quốc một thời không mấy thân thiện nhau, nay đang xít gần lại với nhau. Trước đây, Thủ tướng Harper đã từng bị phe đối lập chỉ trích, vì có Chính sách bang giao quá cứng rắn đối với CSTQ, nên đã gây ra một số thiệt thòi cho đất nước Canada trên phương diện Giao thương Kinh tế. Thì nay, ngược lại cũng chính vì quyền lợi Kinh tế của đất nước, Chính phủ phải chủ trương mở rộng công việc hợp tác làm ăn với TQ, thì Thủ tướng Harper cũng đang bị những người bạn một thời, những người có quan tâm đến vấn đề Tự do Dân chủ và Nhân quyền tại TQ, đang chỉ trích ông ta khá nặng nề. 
Tuy nhiên, cho dù chê hay khen Harper, thì hành động thay đổi Chính sách bang giao của Chính phủ Canada đối với CSTQ hiện nay, vẫn là một chọn lựa bắt buộc không thể khác. Vì trên thực tế, đối với tình trạng khủng hoảng Kinh tế hiện nay, và trên đà suy giảm lượng hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ, buộc Chính phủ Canada phải tìm các Thị trường mới để cân bằng lượng hàng xuất khẩu, đồng thời bảo đảm sự ổn định cho nền Kinh tế trong nước. Các Thị trường mới có nhu cầu tiêu thụ và đầu tư đang lên, ngoài Ấn Ðộ, Brazil, Peru, Argentina, Panama, Colombia, Jordan, hay Nam Hàn v.và, TQ phải được đánh giá là một Thị trường tiêu thụ và đầu tư hàng đầu. Với 1.3 tỷ dân, và nhu cầu năng lượng và nguyên liệu khổng lồ cho khu vực Kỹ nghệ của TQ, đang là hai mục tiêu đầy hấp dẫn đối với nền Kinh tế Canada.
Theo nhận định của Giáo sư Dan Ciuriak, thuộc bộ môn Kinh tế của Ðại học Carleton, “à the World is changing and that next phase of globalization will be much more Asian-centricà” (à ThêÔ giới đang thay đổi, và giai đoạn tới đây công cuộc toàn cầu hóa (về Kinh tế), Á châu sẽ là trung tâm quan trọng). Và cho dù chúng ta không ưa thích CSTQ trên phương diện Ðộc tài, đàn áp Tự do Dân chủ, cũng như bá quyền cướp đất giàợnh biển của một số quốc gia láng giềng. Nhưng ngày nay TQ đang nghiễm nhiên nắm giữ vai trò trung tâm của nền Kinh tế Á châu. Chính đây là nguyên nhân đang thúc đẩy Chính phủ Canada phải thay đổi chính sách bang giao với CSTQ một cách uyển chuyển hơn để mong cầu lưỡng lợi.
Và để đạt mục tiêu hợp tác Kinh tế một cách tích cực, trong thời gian gần đây Chính phủ Canada đã gởi hàng loạt các Viên chức hàng đầu trong Nội các, và các Phái đoàn thương mại quan trọng đến Bắc Kinh tấp nập, để thảo luận về các hợp tác Kinh tế song phương. Sau chuyến viếng thăm TQ của Bộ trưởng Ngoại giao Lawrence Cannon xảy ra hồi đầu năm nay, nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước. Tiếp theo, hồi tháng 4/2009, Bộ trưởng Ngoại thương Stockwell Day, cũng hướng dẫn một Phái đoàn Thương mại quan trọng của Canada đến bàn thảo các hợp tác Kinh tế song phương với TQ. Nhân dịp nầy Bộ trưởng Day đã khai trương hai Văn phòng Ðại diện Thương mại thường trực của Canada tại Chengdu và Shenzen. Và theo kế hoạch thì từ đây đến cuối năm Canada sẽ mở thêm bốn Văn phòng Ðại diện Thương mại tương tự tại một số Tỉnh và Thành phố Kinh tế khác trên đất TQ, để thu hút hợp đồng xuất cảng hàng hóa và nguồn vốn đầu tư. 
Ðặc biệt, trong tuần qua, một Phái đoàn Kinh tế hùng hậu khác của Canada, do Bộ trưởng Tài chánh Jim Flaherty và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Mark Carney hướng dẫn, cũng đến viếng thăm TQ. Tại Bắc Kinh, Flaherty và Carney đã có nhiều cuộc họp quan trọng với các Viên chức Kinh tế và các nhà Ðầu tư TQ, nhằm thúc đẩy công cuộc phát triển về mặt đầu tư vốn vào lãnh vực khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Canada. Trong các cuộc họp tại Bắc Kinh, Thống đốc Ngân hàng Carney đã vẽ ra một bức tranh khá đẹp đẽ về Hệ thống Ngân hàng Canada. Nơi mà ông đưa ra cam kết các nhà tài chánh TQ sẽ có sự bảo đảm vững chắc khi bỏ vốn đầu tư vào Canada, mà không e sợ sẽ bị rủi ro như một quốc gia có hệ thống Ngân hàng bất ổn định.
Phần Bộ trưởng Tài chánh Flaherty, ông đã đề cập đến nguồn tài nguyên thiên nhiên khá dồi dào trong lòng đất Canada. Nơi mà các nhà đầu tư TQ có thể bỏ vốn vào khai thác để kiếm lời, và ngành Kỹ nghệ đang lên của TQ cũng có thể thỏa mãn được nhu cầu nguyên liệu khan hiếm hiện nay. Theo một số tiết lộ, thì một số Công ty TQ đang có các Hợp đồng thăm dò khai thác khoáng sản tại vùng Lãnh thổ Yukon của Canada. Yukon có cùng biên giới với Tiểu bang Alaska, nơi có trữ lượng dầu thô và khí đốt quan trọng của Hoa Kỳ. Ðây là khu vực hứa hẹn chứa đựng dồi dào các loại quặng sắt, uranium, vàng, bạc, kim cương, và kể cả dầu và khí đốt to lớn. 
Ðối với nguồn năng lượng của Canada, đây là lãnh vực mà chắc chắn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư TQ. Hiện nay, Canada đang đứng đầu, trước cả Arab Saudi và Mexico, về lượng nhiên liệu và khí đốt xuất cảng sang Hoa Kỳ. Ðặc biệt, trữ lượng dầu cát (oil-sands) của Canada cũng khá lớn, nằm trên một diện tích rộng đến 140.000km2, lớn hơn diện tích của Anh Quốc. Nếu khai thác hết sẽ mang về cho nền Kinh tế Canada khoảng 1.7 trillion dollar. Ðược biết, nếu trữ lượng dầu cát của Canada và Venezuela nhập lại, sẽ đạt đến khoảng 3.6 trillion barrels (3.6 ngàn tỷ thùng). Tương đương với 2/3 trữ lượng dầu của toàn Thế giới. Riêng trữ lượng dầu mỏ (Conventional oil) trên toàn Thế giới chỉ vào khoảng 1.75 trillion barrels (Trích tài liệu của Wikipedia). 
Ở đây chúng tôi cũng xin nói vắn tắt về tỷ lệ của mức cung cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên Thế giới hiện nay. Nếu tính trong khoảng thời gian 1965-2005, khả năng cung ứng cho nhu cầu năng lượng trung bình được ghi nhận như sau: (1) dầu (oil) chiếm 37%, (2) than đá 25%, (3) khí đốt thiên nhiên 23%, (4) nguyên tử năng 6%, (5) nhiên liệu sinh vật (biomass) 4%, (6) thuỷ điện 3%, (7) năng lượng Mặt trời 0.5%, và (8) sức gió chỉ mới đạt 0.3%. Như vậy, cho đến nay trải qua biết bao cố gắng tìm kiếm các nguồn năng lượng khác để thay thế dầu và khí đốt. Nhưng sự thành công của nó vẫn còn quá hạn chế. Vì vậy, dầu và khí đốt thiên nhiên vẫn đóng giữ vai trò quan trọng hàng đầu đối với nền Kinh tế của mỗi quốc gia. 
Trong khi đó, Canada lại có ưu thế về trữ lượng dầu và khí đốt to lớn. Nếu có khách hàng tiêu thụ và vốn đầu tư đầy đủ để khai thác, thì nền Kinh tế Canada chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định. Chính đây là yếu tố đang đưa đến các cải thiện giao thương giữa hai nước Canada và TQ. Vì TQ rất cần nguồn tài nguyên thiên nhiên của Canada, trong đó có nhiên liệu. Và đổi lại, Canada cũng rất cần nguồn vốn và thị trường tiêu thụ to lớn của TQ, trong một tương lai lâu dài, để khai thác và tiêu thụ nguồn khoáng sản và nhiên liệu của Canada. Do đó, Chính sách phát triển công cuộc hợp tác song phương là hướng đi cần thiết cho cả TQ lẫn Canada. 
Theo một thống kê mới đây của Bộ Ngoại thương Canada. Trong năm 2007, mức trao đổi mậu dịch của Canada với TQ chỉ mới đạt đến 11.7 tỷ dollar. Ðây là con số còn quá khiêm nhượng, nếu đem so sánh với khối lượng hàng hóa xuất cảng và các dịch vụ của Canada trao đổi với Hoa Kỳ, cho dù đang bị tình trạng sụt giảm (năm 2007 chỉ đạt 78%, so với hơn 80% như thời gian trước). Nhưng hằng năm ngành mậu dịch của Canada đối với khách hàng Hoa Kỳ vẫn còn ở mức xấp xỉ 536.76 tỷ dollar. Ðối với TQ, theo dự đoán của cơ quan Ngoại thương, thì mức độ mậu dịch của Canada đối với quốc gia nầy có thể sẽ tăng đến 20.4 tỷ đồng trong tài khóa 2009. Và nếu các hợp tác song phương tiến triển tốt đẹp, thì mức xuất cảng hàng hóa và dịch vụ từ Canada sang TQ sẽ đạt đến 234.2 tỷ đồng vào tài khóa 2038 (trích Bản tin “Canada plays catch-up in race of trade with China” của Nhựt báo Globe and Mail ngày 10/08/2009). 
Trở lại vấn đề TQ vi phạm Nhân quyền. Ðối với Chính phủ Canada, đặc biệt là Thủ tướng Harper, nhà Lãnh đạo đã có thành tích chống đối CSTQ cứng rắn nhứt trong vấn đề vi phạm Tự do Dân chủ và Nhân quyền. Không ít dân chúng, nhứt là những người có quan tâm đến các vi phạm Tự do Dân chủ và Nhân quyền tại TQ, một thời đã rất hãnh diện về lập trường đứng đắn của vị Thủ tướng Canada. Hành động cứng rắn của Thủ tướng Harper phần nào cũng đã làm giới Lãnh đạo Ðộc tài Bắc Kinh phải suy nghĩ. Harper đã không đến tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa hè 2008 tại Bắc Kinh, như là hành động để phản đối CSTQ đàn áp dân tộc Tây Tạng. Và việc chính thức tiếp kiến Ðức Dạt Lai Lạt ma, nhà Lãnh đạo tinh thần dân tộc Tây Tạng, của ông cũng là sự thách thức nghiêm trọng đối với Chế độ độc tài CSTQ. 
Ðặc biệt, vào năm 2006, trên đường tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội APEC tại Hà Nội (Việt Nam). Trong moat cuộc họp báo trên chiếc máy bay riêng, Thủ tướng Harper đã không ngần ngại đưa ra các chỉ trích nặng nề đối với CSTQ về các vi phạm Tự do Dân chủ và Nhân quyền, như sự ngược đãi các Nhà bất đồng chánh kiến, đàn áp các thành viên của Phong trào Fun-công, hay giam giữ các tù nhân chính trị không đưa ra xét xử. Ông cũng thẳng thắn chỉ trích hệ thống Tư pháp bất công tại TQ, nơi mà các Tòa án thường kết tội các nạn nhân dựa theo định kiến (bias) do đảng CS chỉ đạo. Hành động nói trên của Thủ tướng Harper đã làm Hồ Cẩm Ðào Chủ tịch CSTQ tức giận. Và để trả đũa, Hồ Cẩm Ðào đã hủy bỏ cuộc họp tay đôi bên lề Hội nghị, giữa hai nhà Lãnh đạo Canada và TQ như đã định trước. 
Có thể nói trong gần bốn năm cầm quyền, Thủ tướng Harper được đánh giá như là một trong những nhà Lãnh đạo có lập trường cứng rắn đối với các vi phạm Nhân quyền tại TQ. Nhưng nay, như trên đã đề cập, chỉ vì mục tiêu cần phát triển Kinh tế, nên Chính phủ Canada do ông Lãnh đạo đang có sự chọn lựa uyển chuyển hơn. Ðây là một chọn lựa “chẳng đặng đừng”. Tuy nhiên, chúng ta cũng hy vọng với việc mở rộng Ngoại thương đối với TQ. Một mặt, có thể sẽ giúp nền Kinh tế Canada phát triển vững mạnh hơn. Và mặt khác, nó cũng có khả năng sẽ mang lại những ảnh hưởng tốt đẹp cho vấn đề cải thiện Tự do Dân chủ và Nhân quyền tại quốc gia CS nầy. 
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